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1 3 D003 Bá tử nhân B Nhóm 3 Hạt
Semen

Platycladi
orientalis

Hạt trong "nón cái" già
được phơi hay sấy khô

DĐVN V Kg   5

2 21 D020 Câu đằng B-N Nhóm 3
Đoạn thân
hoặc cành

Ramulus cum
unco

Uncariae

Đoạn thân hoặc cành
cắt đoạn 2-3cm có gai
hình mốc câu phơi hay

sấy khô

DĐVN V Kg   40

3 22 D021 Câu kỷ tử B Nhóm 3 Quả chín Fructus Lycii
Quả chín phơi hay sấy

khô
DĐVN V Kg   80

4 28 D031 Cúc hoa B-N Nhóm 3 Cụm hoa
Flos

Chrysanthemi
Cụm hoa đã phơi hay

sấy khô
DĐVN V Kg   10

5 30 D025 Chi tử B-N Nhóm 3
Hạt của
quả chín

Fructus
Gardeniae

Hạt của quả chín phơi
hoặc sấy khô

DĐVN V Kg   10

6 31 D024 Chỉ thực B-N Nhóm 3 Quả
Fructus
Aurantii

immaturus

Quả non bổ đôi, phơi
hoặc sấy khô

DĐVN V Kg   10

7 33 D035
Dâm dương

hoắc
B Nhóm 3

Phần trên
mặt đất

Herba
Epimedii

Phần trên mặt đất phơi
hay sấy khô

DĐVN V Kg   10

8 37 D034 Đại táo B Nhóm 3 Quả chín
Fructus
Ziziphi
jujubae

Quả chín phơi hay sấy
khô

DĐVN V Kg   220
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9 55 D048 Hoắc hương B Nhóm 3
Bộ phận
trên mặt

đất

Herba
Pogostemonis

Bộ phận trên mặt đất
đã phơi hay sấy khô

DĐVN V Kg   2

10 57 D056 Hồng hoa B Nhóm 3 Hoa
Flos Carthami

tinctorii
Hoa đã phơi khô DĐVN V Kg   35

11 63 D062 Ích mẫu N Nhóm 3
Phần trên
mặt đất

Herba
Leonuri
japonici

Phần trên mặt đất đã
được cắt thành từng

đoạn phơi hay sấy khô
DĐVN V Kg   5

12 64 D063 Ích trí nhân B Nhóm 3 Quả chín
Fructus
Alpiniae

oxyphyllae

Quả chín phơi hay sấy
khô

DĐVN V Kg   2

13 68 D073
Kim ngân

hoa
B-N Nhóm 3 Nụ hoa

Flos
Lonicerae

Nụ hoa có lẫn một số
hoa phơi hay sấy khô

DĐVN V Kg   10

14 69 D074
Kim tiền

thảo
N Nhóm 3

Phần trên
mặt đất

Herba
Desmodii

styracifolii; L
ysimachiae

Herba

Phần mặt đất đã phơi
hay sấy khô

DĐVN V Kg   5

15 75 D070
Khương
hoàng

N Nhóm 3 Thân rễ
Rhizoma

Curcumae
longae

Thân rễ đã phơi hay
sấy khô hoặc đồ chín.

DĐVN V Kg   80

16 82 D081 Liên nhục B-N Nhóm 3 Hạt
Semen

Nelumbinis

Hạt còn màng mỏng
của quả già đã phơi

hay sấy khô
DĐVN V Kg   70

17 83 D082 Liên tâm B-N Nhóm 3
Cây mầm
từ hạt cây

sen

Embryo
Nelumbinis
nuciferae

Là cây mầm lấy từ hạt
cây Sen

DĐVN V Kg   10

18 85 D084 Long nhãn N Nhóm 3
Áo hạt
của quả

Arillus
Longan

Áo hạt của quả đã phơi
hay sấy khô

DĐVN V Kg   120



19 86 D085
Lục Thần

khúc
B-N Nhóm 3

Bột dược
liệu

Massa
medicata

fermentata

Bột dược liệu được
đóng thành bánh.

TCCS Kg   15

20 89 D088 Mạn kinh tử N Nhóm 3 Quả chín
Fructus Viticis

trifoliae
Quả chín đã phơi hay

sấy khô
DĐVN V Kg   15

21 99 D098 Ngũ vị tử B-N Nhóm 3 Quả chín
Fructus

Schisandrae
Quả chín phơi hay sấy

khô
DĐVN V Kg   10

22 102 D102 Nhân trần B-N Nhóm 3
Thân cành
mang lá
và hoa

Herba
Adenosmatis

caerulei;
Herba

Artermisiae
Scopariae

Thân cành mang lá và
hoa đã phơi hay sấy

khô
DĐVN V Kg   15

23 112 D112 Quế chi N Nhóm 3 Cành
Ramulus

Cinnamomi

Cành chặt khúc dài
2cm - 4cm, đường kính
0.3cm -1cm, phơi hay

sấy khô

DĐVN V Kg   100

24 113 D113 Quế nhục N Nhóm 3
Vỏ thân

hoặc cành
Cortex

Cinnamomi

Vỏ thân hoặc cành
cuộn tròn thành ống

dài 5cm - 50cm, ngang
1,5cm - 8cm, dày 1mm

- 8mm; phơi hay sấy
khô

DĐVN V Kg   5

25 116 D115 Sa nhân B-N Nhóm 3 Quả
Fructus
Amomi

Quả gần chín đã bốc
vỏ phơi hay sấy khô

DĐVN V Kg   10

26 118 D117 Sài hồ nam N Nhóm 3 Rễ, thân

Radix et
Folium

Plucheae
pteropodae

Rễ, thân phơi hay khô DĐVN V Kg   10

27 121 D120
Sơn thù (tửu

sơn thù)
B Nhóm 3 Quả

Fructus Corni
officinalis

Quả gần chín đã bỏ hạt
phơi hay sấy khô

DĐVN V Kg   30



28 122 D121 Sơn tra B-N Nhóm 3 Quả chín
Fructus

Mali; Fructus
Crataegi

Quả chín đã thái miếng
được phơi hay sấy khô

DĐVN V Kg   20

29 126 D126 Tang ký sinh B-N Nhóm 3
Đoạn
thân,

cành, lá

Herba
Loranthi

gracilifolii

Những đoạn thân,
cành, lá đã phơi khô

DĐVN V Kg   150

30 130 D144
Tô tử (Tía tô

hạt)
N Nhóm 3 Quả chín

Fructus
Perillae

frutescensis

Quả chín già phơi hay
sấy khô

DĐVN V Kg   4

31 136 D132 Thảo quả N Nhóm 3 Quả chín

Fructus
Amomi

aromatici;
Fructus
Tsaoko

Quả chín đã phơi khô DĐVN V Kg   5

32 149 D145
Trắc bách

diệp
B-N Nhóm 3 Lá

Cacumen
Platycladi

Lá phơi hay sấy khô DĐVN V Kg   4

33 150 D147 Trần bì B-N Nhóm 3
Vỏ quả

chín

Pericarpium
Citri

reticulatae
perenne

Vỏ quả chín đã phơi
hoặc sấy khô để lâu

năm
DĐVN V Kg   50

34 157 D157 Xa tiền tử B-N Nhóm 3 Hạt
Semen

Plantaginis
Hạt đã phơi hay sấy

khô
DĐVN V Kg   5

35 160 D160
Xuyên bối

mẫu
B Nhóm 3 Thân hành

Bulbus
Fritillariae

Thân hành đã phơi hay
sấy khô

DĐVN V Kg   2

Tổng 35 Mặt Hàng
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